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1 HỒ THỊ LY A 04/05/2006 Nữ 045306002892 405 M07 01 KV1 Khá VA 6.25 DI 6.50 NK1 6.50 19.25 2.75 22.00

2 DƢƠNG THỊ DIỆU ÁI 01/01/2006 Nữ 045306000821 405 M07 KV1 Khá VA 7.00 DI 8.25 NK1 7.13 22.38 0.75 23.13

3 TRƢƠNG THỊ NGỌC ÁI 28/05/2005 Nữ 045305001655 406 M07 KV2 Khá VA 7.20 DI 6.60 NK1 7.75 21.55 0.25 21.80

4 LÊ THÚY AN 15/07/2000 Nữ 045300007359 406 M09 Khá TO 6.50 NK2 8.00 NK3 7.50 22.00 0.00 22.00

5 ĐOÀN PHƢƠNG ANH 16/12/2006 Nữ 045306008322 405 M07 KV2NT Khá VA 5.50 DI 7.75 NK1 8.13 21.38 0.50 21.88

6 NGUYỄN CHÂU QUỲNH ANH 10/08/2006 Nữ 092306004076 405 M07 KV2NT Khá VA 7.25 DI 7.50 NK1 7.38 22.13 0.50 22.63

7 NGUYỄN PHƢƠNG ANH 10/06/2006 Nữ 045306002890 405 M07 KV2NT Khá VA 6.50 DI 7.25 NK1 7.38 21.13 0.50 21.63

8 PHAN NGỌC ÁNH 05/06/2006 Nữ 045306000051 406 M07 KV2 Khá VA 7.00 DI 7.70 NK1 7.38 22.08 0.25 22.33

9 HỒ THỊ CHĂM 03/04/2006 Nữ 045306003352 405 M07 01 KV1 Khá VA 5.25 DI 8.50 NK1 5.75 19.50 2.75 22.25

10 HỒ THỊ DIÊM 03/10/2002 Nữ 045302004619 406 M00 01 Khá TO 8.30 VA 7.50 NK1 7.63 23.43 1.75 25.18

11 VÕ THỊ THÙY DIỄM 18/03/2006 Nữ 045306008071 405 M07 KV2NT Khá VA 6.25 DI 8.50 NK1 6.75 21.50 0.50 22.00

12 HỒ THỊ DIÊN 01/11/2004 Nữ 045304003875 406 M00 01 KV1 Khá TO 7.90 VA 6.00 NK1 5.75 19.65 2.75 22.40

13 HỒ THỊ DỊP 15/06/2003 Nữ 045303007146 406 M00 01 Khá TO 7.10 VA 7.20 NK1 6.25 20.55 2.00 22.55

14 HỒ THỊ MỸ DUYÊN 01/04/2006 Nữ 045306002795 405 M07 01 KV1 Khá VA 8.00 DI 7.25 NK1 7.00 22.25 2.75 25.00

15 VÕ THỊ ÁNH DUYÊN 25/04/2005 Nữ 045305000993 406 M00 KV2NT Giỏi TO 8.70 VA 8.70 NK1 7.00 24.40 0.37 24.77

16 HỒ THỊ NHƢ ĐÀO 15/02/2005 Nữ 045305000495 406 M07 KV2NT Giỏi VA 8.10 DI 7.70 NK1 7.00 22.80 0.48 23.28

17 HỒ THỊ ĐÌNH 16/10/2005 Nữ 045305007032 405 M07 01 KV2 Khá VA 7.50 DI 7.00 NK1 6.50 21.00 2.25 23.25

18 NGUYỄN THỊ GIANG 25/10/1992 Nữ 001192027632 406 M00 Khá TO 7.30 VA 7.30 NK1 7.50 22.10 0.00 22.10

19 VÕ THỊ HỒNG HÀ 17/10/2006 Nữ 045306004629 406 M07 KV1 Khá VA 6.30 DI 7.50 NK1 7.38 21.18 0.75 21.93

20 ĐINH THỊ MINH HẠNH 16/02/2005 Nữ 045305003150 406 M07 01 KV1 Khá VA 6.80 DI 7.60 NK1 7.25 21.65 2.75 24.40

21 HỒ THỊ HIỀN 08/04/2006 Nữ 045306007796 405 M07 01 KV1 Khá VA 6.75 DI 8.50 NK1 7.38 22.63 2.70 25.33

22 ĐẶNG THỊ THANH HOÀI 05/01/2006 Nữ 045306000583 405 M00 KV2NT TB TO 7.60 VA 7.00 NK1 7.63 22.23 0.50 22.73

23 HỒ THỊ HỘI 03/06/2005 Nữ 045305008118 405 M07 01 KV1 Khá VA 8.50 DI 7.50 NK1 7.13 23.13 2.52 25.65

24 NGUYỄN THỊ HỒNG 08/01/2006 Nữ 045306008183 405 M07 01 KV1 Giỏi VA 6.00 DI 7.75 NK1 6.75 20.50 2.75 23.25

25 HỒ THỊ KIM HUỆ 25/04/2006 Nữ 045306006622 406 M07 01 KV1 Khá VA 6.00 DI 6.80 NK1 7.00 19.80 2.75 22.55
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26 LÊ THỊ THU HUYỀN 25/12/2006 Nữ 045306003550 406 M07 KV2NT Khá VA 7.20 DI 8.20 NK1 6.75 22.15 0.50 22.65

27 HỒ THỊ HƢ 24/03/2006 Nữ 045306005985 405 M00 01 KV1 Khá TO 6.40 VA 6.75 NK1 6.38 19.53 2.75 22.28

28 LÊ THỊ LAN HƢƠNG 27/12/2003 Nữ 045303001717 406 M07 01 Khá VA 5.90 DI 6.70 NK1 7.38 19.98 2.00 21.98

29 NGUYỄN THÙY HƢƠNG 01/10/2006 Nữ 045306003875 405 M07 KV2NT Khá VA 7.25 DI 7.50 NK1 7.50 22.25 0.50 22.75

30 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 11/09/2006 Nữ 045306003242 406 M07 KV2NT Khá VA 7.50 DI 8.30 NK1 8.25 24.05 0.40 24.45

31 LÊ THỊ LÀNH 24/03/2006 Nữ 045306007939 406 M07 KV1 Khá VA 7.50 DI 8.40 NK1 7.25 23.15 0.69 23.84

32 LÊ THỊ KIM LỄ 01/05/2006 Nữ 045306005751 405 M07 01 KV1 Khá VA 7.00 DI 8.00 NK1 6.75 21.75 2.75 24.50

33 HỒ THỊ MỸ LỆ 17/06/2006 Nữ 045306006690 405 M07 01 KV1 Khá VA 6.25 DI 6.25 NK1 7.25 19.75 2.75 22.50

34 ĐOÀN THỊ KIM LINH 14/07/2006 Nữ 045306003850 406 M07 KV2NT Khá VA 6.70 DI 8.70 NK1 7.00 22.40 0.50 22.90

35 HỒ THỊ THÚC LINH 22/06/2006 Nữ 045306004928 405 M07 01 KV1 Khá VA 7.25 DI 4.50 NK1 7.13 18.88 2.75 21.63

36 HỒ THỊ THUỶ LINH 02/05/2005 Nữ 045305001269 406 M00 01 KV1 Khá TO 7.10 VA 5.40 NK1 7.25 19.75 2.75 22.50

37 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 01/03/2006 Nữ 045306000076 406 M07 KV1 Khá VA 7.80 DI 7.10 NK1 6.25 21.15 0.75 21.90

38 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 27/02/2006 Nữ 044306001628 405 M07 KV1 Khá VA 7.00 DI 6.75 NK1 7.50 21.25 0.75 22.00

39 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 25/07/2004 Nữ 045304001445 405 M07 Khá VA 8.00 DI 8.50 NK1 8.50 25.00 0.00 25.00

40 VÕ THỊ DIỆU LINH 11/05/1999 Nữ 045199000257 406 M07 Khá VA 7.20 DI 8.00 NK1 8.13 23.33 0.00 23.33

41 HỒ THỊ LỜI 06/05/2006 Nữ 045306008198 406 M00 01 KV1 Khá TO 7.20 VA 6.50 NK1 7.00 20.70 2.75 23.45

42 HỒ BÉ LY 07/11/2006 Nữ 045306007584 405 M07 01 KV1 Khá VA 6.25 DI 6.00 NK1 6.63 18.88 2.75 21.63

43 LÊ THÁI KHÁNH LY 07/09/2005 Nữ 045305000879 406 M07 KV2NT Khá VA 7.00 DI 7.20 NK1 7.50 21.70 0.50 22.20

44 HỒ THỊ MÃI 08/08/2006 Nữ 045306008185 406 M07 01 KV1 Khá VA 6.90 DI 8.10 NK1 6.00 21.00 2.75 23.75

45 HỒ THỊ MÁI 26/02/2006 Nữ 045306006197 406 M07 01 KV1 Khá VA 7.10 DI 7.30 NK1 7.25 21.65 2.75 24.40

47 HỒ THỊ NI NA 14/05/2006 Nữ 045306006075 405 M07 01 KV1 Khá VA 4.50 DI 7.00 NK1 7.75 19.25 2.75 22.00

48 HỒ THỊ NINH 24/02/2001 Nữ 045301004106 406 M07 01 Khá VA 7.20 DI 8.00 NK1 6.25 21.45 2.00 23.45

49 HỒ THỊ NỞ 01/07/2002 Nữ 045302002539 406 M00 01 Khá TO 7.20 VA 6.30 NK1 6.75 20.25 2.00 22.25

50 HỒ THỊ NƠI 01/04/2001 Nữ 045301002660 405 M07 01 TB VA 6.75 DI 7.25 NK1 5.75 19.75 2.00 21.75

51 HỒ THỊ NGHĨ 18/04/2006 Nữ 045306004840 405 M07 01 KV1 Khá VA 7.25 DI 8.00 NK1 5.75 21.00 2.75 23.75

52 ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC 19/10/2005 Nữ 045305008059 406 M07 KV1 Khá VA 7.80 DI 7.60 NK1 6.88 22.28 0.75 23.03

53 HỒ THỊ NGỌC 10/05/2004 Nữ 045304004618 406 M07 01 Khá VA 7.00 DI 7.20 NK1 7.38 21.58 2.00 23.58

54 MAI XUÂN YẾN NGỌC 20/05/2006 Nữ 075306017173 405 M07 KV2NT Khá VA 7.75 DI 6.25 NK1 7.25 21.25 0.50 21.75

55 HỒ THỊ NHAN 02/04/2003 Nữ 046303013128 406 M00 01 KV1 Khá TO 7.10 VA 5.80 NK1 6.88 19.78 2.75 22.53

56 LÊ HẠNH NHÂN 06/03/2006 Nữ 045306000238 405 M07 KV2NT Khá VA 7.75 DI 8.50 NK1 7.63 23.88 0.41 24.29

57 DƢƠNG QUỲNH NHI 26/07/2001 Nữ 045301004163 406 M00 Khá TO 6.80 VA 7.10 NK1 7.88 21.78 0.00 21.78

58 PHAN THẢO NHI 25/11/2005 Nữ 045305008224 405 M07 KV2NT Khá VA 6.75 DI 7.50 NK1 7.25 21.50 0.50 22.00

59 TRỊNH THỊ ÁI NHI 21/08/2005 Nữ 045305007939 406 M07 KV2NT Khá VA 7.70 DI 7.90 NK1 6.88 22.48 0.50 22.98



60 VÕ Ý NHI 23/09/2005 Nữ 045305001660 405 M00 KV2NT Khá TO 5.60 VA 8.50 NK1 7.25 21.35 0.50 21.85

61 HỒ THỊ NHUNG 06/01/2002 Nữ 045302005137 405 M07 01 Khá VA 6.75 DI 7.25 NK1 7.13 21.13 2.00 23.13

62 HỒ THỊ NHUNG 25/07/2005 Nữ 045305007733 406 M07 01 KV1 Khá VA 7.30 DI 6.60 NK1 8.00 21.90 2.75 24.65

63 HỒ THỊ KIM NHUNG 20/04/2006 Nữ 045306006828 405 M07 01 KV1 Khá VA 5.50 DI 6.75 NK1 7.63 19.88 2.75 22.63

64 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 03/09/2006 Nữ 045306004632 405 M07 KV2NT Khá VA 7.08 DI 8.25 NK1 7.75 23.08 0.46 23.54

65 HỒ THỊ QUỲNH NHƢ 26/07/2006 Nữ 045306004144 405 M07 01 KV1 Khá VA 6.25 DI 7.00 NK1 6.13 19.38 2.75 22.13

66 LÊ THỊ QUỲNH NHƢ 05/04/2006 Nữ 045306007753 405 M07 01 KV1 Giỏi VA 7.50 DI 8.00 NK1 6.63 22.13 2.75 24.88

67 HỒ THỊ PHƢỢNG 28/02/2003 Nữ 045303007289 406 M07 01 Khá VA 7.10 DI 8.50 NK1 6.13 21.73 2.00 23.73

68 HỒ THỊ QUÂN 14/06/2003 Nữ 045303007779 406 M00 01 Khá TO 7.20 VA 6.70 NK1 6.00 19.90 2.00 21.90

69 HỒ THỊ QUỲNH 28/02/2006 Nữ 045306007672 405 M07 01 KV1 Khá VA 6.50 DI 6.00 NK1 7.25 19.75 2.75 22.50

70 HỒ THỊ QUỲNH 19/12/1997 Nữ 045197002286 406 M07 01 Khá VA 7.00 DI 7.10 NK1 8.00 22.10 2.00 24.10

71 NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH 08/10/2006 Nữ 045306002999 406 M07 KV1 Khá VA 7.00 DI 8.10 NK1 7.75 22.85 0.72 23.57

72 NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH 22/07/2006 Nữ 045306006940 406 M07 KV2 Khá VA 7.60 DI 7.80 NK1 7.75 23.15 0.23 23.38

73 PHẠM THỊ NHƢ QUỲNH 09/01/2006 Nữ 045306000478 405 M07 KV2NT Khá VA 7.75 DI 7.50 NK1 8.25 23.50 0.43 23.93

74 HỒ THỊ THÚY SƢƠNG 05/11/2006 Nữ 045306004696 405 M07 KV1 Khá VA 7.00 DI 8.75 NK1 6.38 22.13 0.75 22.88

75 HỒ THỊ TOÁN 30/12/2006 Nữ 045306003984 406 M07 01 KV1 Khá VA 6.70 DI 7.10 NK1 6.13 19.93 2.75 22.68

76 HỒ THỊ KIM TUYỀN 28/09/2006 Nữ 045306007053 405 M07 01 KV1 Khá VA 8.25 DI 7.00 NK1 6.63 21.88 2.75 24.63

77 HỒ THỊ DĨ TƢƠNG 26/04/2006 Nữ 045306004238 406 M07 01 KV1 Khá VA 6.30 DI 8.00 NK1 6.63 20.93 2.75 23.68

78 DƢƠNG PHƢƠNG THẢO 12/11/2000 Nữ 045300006550 406 M07 Giỏi VA 7.50 DI 8.90 NK1 8.38 24.78 0.00 24.78

79 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO 07/03/2006 Nữ 045306000828 406 M07 KV2NT Khá VA 7.70 DI 7.40 NK1 7.50 22.60 0.49 23.09

80 PHAN THANH THẢO 19/02/2006 Nữ 045306001423 406 M07 KV2 Khá VA 6.80 DI 8.30 NK1 7.63 22.73 0.24 22.97

81 HỒ THỊ THIẾT 29/10/2005 Nữ 045305006945 406 M07 01 KV1 Khá VA 7.60 DI 7.60 NK1 6.25 21.45 2.75 24.20

82 HỒ THỊ THUỶ 09/11/2001 Nữ 045301004862 406 M07 01 Khá VA 6.60 DI 7.20 NK1 7.38 21.18 2.00 23.18

83 HỒ THỊ THU THUÝ 19/04/2006 Nữ 045306006525 406 M07 01 KV1 khá VA 7.10 DI 8.00 NK1 7.00 22.10 2.75 24.85

84 BÙI THỊ THỦY 11/09/2005 Nữ 045305006239 405 M07 KV2NT Khá VA 8.00 DI 7.00 NK1 7.38 22.38 0.50 22.88

85 HỒ THỊ THANH THÚY 06/01/2003 Nữ 045303004500 406 M07 01 Khá VA 6.50 DI 7.80 NK1 6.75 21.05 2.00 23.05

86 LÊ THỊ ANH THƢ 05/09/2006 Nữ 045306003906 406 M00 KV2NT Khá TO 8.40 VA 8.60 NK1 6.38 23.38 0.44 23.82

87 LÊ THỊ THƢƠNG 06/12/2006 Nữ 045306000229 405 M07 KV2NT Khá VA 8.00 DI 8.25 NK1 7.25 23.50 0.43 23.93

88 NGUYỄN HOÀNG ANH THƢƠNG 15/07/2006 Nữ 045306006391 406 M07 KV1 Khá VA 6.90 DI 7.40 NK1 7.50 21.80 0.75 22.55

89 NGUYỄN THỊ HOÀI THƢƠNG 02/11/2006 Nữ 045306004480 406 M07 KV2NT Khá VA 7.00 DI 7.30 NK1 7.75 22.05 0.50 22.55

90 HỒ THỊ HUYỀN TRANG 17/05/2006 Nữ 045306007577 406 M00 KV2NT Khá TO 7.50 VA 6.70 NK1 7.13 21.33 0.50 21.83

91 HỒ THỊ KIỀU TRANG 04/04/2006 Nữ 045306006892 406 M07 01 KV1 Khá VA 6.20 DI 7.80 NK1 7.13 21.13 2.75 23.88

92 HỒ THỊ THU TRANG 26/03/2006 Nữ 045306005390 405 M07 01 KV1 Khá VA 5.75 DI 6.75 NK1 6.63 19.13 2.75 21.88



46 LÊ HOÀI TRANG 20/05/2006 Nữ 045306003743 406 M00 KV1 Khá TO 8.10 VA 7.10 NK1 7.00 22.20 0.75 22.95

93 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 07/10/2006 Nữ 045306002944 405 M07 KV2NT Khá VA 7.00 DI 7.25 NK1 7.13 21.38 0.50 21.88

94 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 16/07/2005 Nữ 045305005226 405 M07 KV2NT Khá VA 6.25 DI 9.00 NK1 7.38 22.63 0.49 23.12

95 HỒ THỊ VANG 18/04/2005 Nữ 045305003010 406 M00 01 KV1 Khá TO 7.00 VA 6.70 NK1 5.75 19.45 2.75 22.20

96 VÕ THỊ CAO VÂN 08/03/2006 Nữ 045306005406 405 M07 KV2NT Khá VA 7.25 DI 7.75 NK1 7.13 22.13 0.50 22.63

97 NGUYỄN THỊ HÀ VI 08/02/2006 Nữ 045306008235 406 M00 KV2NT Khá TO 8.30 VA 7.30 NK1 7.13 22.73 0.48 23.21

98 HỒ THỊ THANH VIÊNG 23/09/2006 Nữ 045306006617 405 M07 01 KV1 Khá VA 8.75 DI 8.00 NK1 7.00 23.75 2.29 26.04

99 HỒ THỊ XUÂN 11/10/2006 Nữ 045306004733 405 M07 01 KV1 Khá VA 8.50 DI 7.25 NK1 7.25 23.00 2.57 25.57

Danh sách này có 99 thí sinh.

Số lƣợng trúng tuyển theo phƣơng thức 405: 45 thí sinh/45 chỉ tiêu; 

Số lƣợng trúng tuyển theo phƣơng thức 406: 54 thí sinh/54 chỉ tiêu. 
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